
           SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:     /BVUBĐN-ĐVĐT 

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá 

cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm 

vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường 

dây cho tủ điện tổng của khối nhà Kỹ thuật 

nghiệp vụ. 

             Đà Nẵng, ngày     tháng 03 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị. 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng 

của khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng 

kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng;  Điện thoại: 02363.717.233 

3. Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu 

điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết). 

4. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 10/03/2026 đến hết ngày 

18/03/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện 

không có hiệu lực. 

II. Nội dung yêu cầu chào giá: 

1. Danh mục hàng hoá vật tư, thiết bị yêu cầu chào giá: Theo phụ lục 01 

đính kèm. 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị 

Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. 

2. Các yêu cầu khác: 

- Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, 

đơn vị; ghi rõ ngày/ tháng/ năm báo giá (đóng dấu giáp lai nếu có nhiều tờ), 

được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật 

tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà Kỹ 

thuật nghiệp vụ ”. 



-  Giá chào là giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), 

chi phí vận chuyển, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

và các chi phí liên quan khác (nếu có). 

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18/03/2026. 

- Mẫu bảng chào giá: Theo phụ lục 02 đính kèm. 

* Lưu ý:  Các Công ty, đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc 

lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho 

Bệnh viện kèm theo bản báo giá thực hiện đúng theo quy định tại điểm d, khoản 

2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                                                       

- CNTT để đăng trên Website;                                                           

- Lưu: VT, ĐVĐT. 

                                                Nguyễn Thanh Hùng 



PHỤ LỤC 01: DANH HÀNG HOÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BVUBĐN-ĐVĐT ngày     /03/2026  

của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Dây cáp 

điện CXV 

1x240 mm2 

308 Mét 

  - Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥240 mm2. 

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC. 

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C. 

 

2 

Dây cáp 

điện CXV 

1x150 mm2  

68 Mét 

  - Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥ 150 mm2. 

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC. 

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C. 

 

3 

Dây cáp 

điện CXV 

1x95 mm2  

144 Mét 

  - Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥ 95 mm2. 

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC. 

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C. 

 

4 

 Cầu dao tự 

động dạng 

khối 3 pha 

630A  

1 Cái 

 Cầu dao tự động dạng khối (MCCB): 

 - Số cực : 4P 

 - Dòng điện định mức ≥ 630 A. 

 - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: ≥45 kA, 

Ics=100% Icu. 

 

5 

 Cầu dao tự 

động dạng 

khối 3 pha 

150A  

1 Cái 

 Cầu dao tự động dạng khối (MCCB): 

 - Số cực : 3P 

 - Dòng điện định mức ≥ 150 A. 

 - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: ≥30 kA, 

Ics=100% Icu. 

 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

6 

Tủ điện lắp 

nổi trong 

nhà (700 x  

500 x  250) 

mm 

1 Cái 

  - Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) :  

700 x  500 x  250 (mm). 

  - Vỏ  bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi 

sáng độ dày ≥1mm. 

 - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên 

hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ. 

 

7 

Tủ điện lắp 

nổi trong 

nhà (400 x  

500 x  220) 

mm 

1 Cái 

  - Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) :  

400 x  500 x  220 (mm). 

  - Vỏ  bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi 

sáng độ dày ≥1mm. 

 - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên 

hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02 
BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ: ………………….           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2026 
 

THƯ CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 
 

Theo Thư mời chào giá số: ……../BVUBĐN-ĐVĐT ngày   /   /2026 của Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý bệnh viện báo giá như sau:  

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu có) 

Ký 

mã 

hiệu 

(nếu 

có) 

Hãng 

sản 

xuất/ 

xuất 

xứ 

Yêu cầu kỹ 

thuật của 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(vnđ) 

Thành 

tiền 

(vnđ) 

          

 Tổng cộng        xxxx 

Bằng chữ: ………………………………………………….. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 18/03/2026. 

Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, 

bảo hành, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu 

có). 

Trân trọng! 

      …….. ngày ….. tháng …. năm ……. 

             ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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